                                                                  ÔN TẬP
      Câu 1. Quy định an toàn khi sử dụng máy cắt.
-Người sử dụng phải được huấn luyện đúng quy trình vận hành.
-Trước khi mở máy phải kiểm tra máy, điều chỉnh thanh chắn đảm bảo khoảng cách an toàn.
-Không sử dụng máy khi các bộ phận không đảm bảo an toàn.
-Phải mang găng tay bảo vệ khi sử dụng máy cắt.
-Phải thay dao cắt nếu dao quá mòn.
-Khi cắt không được đứng đối diện với máy.
-Ngưng máy kịp thời khi phát hiện thấy các biểu hiện khác thường để kiểm tra, sửa chữa.
-Dây điện cung cấp cho máy phải có vỏ bọc an toàn và không được vướng vào dao cắt.
Câu 2. Các phương pháp xử lý nước thải.
       a.Phương pháp cơ học:
    

Là phương pháp dùng các thiết bị và công trình để giữ lại các chất không hòa tan và các chất keo ở trong nước thải; như song chắn rác, bể lắng cát, bể lắng, bể chứa tiếp xúc.
       b.Phương pháp sinh học: 
     

Dựa vào sự hoạt động của các vi sinh vật có trong nước thải để phân hủy các chất hữu cơ và làm sạch nước thải.
      c.Phương pháp hóa học: 
     

Phương pháp này phải kết hợp với phương pháp sinh học mới làm sạch được hoàn toàn nước thải.
     d.Phương pháp hóa lý: 
     

Gồm các phương pháp trích ly, hấp phụ, bay hơi, tuyển nổi, kết tinh
Câu 3. Các biện pháp phòng chống bụi trong sản xuất.
         -Cơ khí hóa, tự động hóa quá trình sản xuất để người lao động không phải tiếp xúc trực tiếp với bụi và bụi ít lan tỏa ra ngoài. 
        -Thay đổi phương pháp công nghệ, thay vật liệu có nhiều bụi độc bằng vật liệu ít độc. Thông gió hút bụi trong các phân xưởng có nhiều bụi. 
        -Đề phòng cháy nổ: theo dõi nồng độ bụi ở giới hạn nổ, chú ý cách ly mồi lửa, các ống dẫn và máy lọc bụi. 
        -Vệ sinh cá nhân: sử dụng trang bị bảo hộ lao động, quần áo, mặt nạ, khầu trang. Chú ý trong việc ăn uống, hút thuốc, tránh nói chuyện khi làm việc. Khám tuyển, khám định kỳ cho công nhân nhằm phát hiện sớm các bệnh do bụi gây ra.
Câu 4. Các phương pháp sơ cứu nạn nhân
     a.Hà hơi thổi ngạt. 
    Có thể thổi vào mũi hay miệng   Người cứu quỳ bên cạnh nạn nhân. Đặt 1 tay lên trán và đẩy đầu về sau gáy, một tay giữ chặt cằm nạn nhân. Người cứu hít 1 hơi dài, miệng mở to, ngậm lên miệng của nạn nhân, ép chặt rồi thổi mạnh. Sau đó, nhổm dậy hít vào rồi tiếp tục. 
    Trong những phút đầu tiên thổi khoảng 20 lần/phút. Vừa thổi vừa xem phần ngực nạn nhân có phồng lên không?
    b.Xoa bóp tim ngoài lồng ngực.
    Khi mạch đập của nạn nhân yếu, hoặc ngừng đập cần xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Đặt người bị nạn nằm ngửa trên sàn cứng. Người cứu quỳ bên cạnh
   Trước tiên kích tim: Đặt 1 tay lên phần tim, nằm khoảng xương sườn thứ 3 từ dưới lên, dùng tay kia đấm lên 3 cái. Nếu chưa có tác dụng thì đặt 2 bàn tay chéo nhau lên phần tim, dùng cả sức thân người để ấn, làm cho lồng ngực bị nén xuống từ 3-4cm. Nhịp độ từ 60-80 lần /phút. 
   Thường nạn nhân không thở thì tim cũng không hoạt động được. Lúc đó cần có 2 người đồng thời thổi ngạt và xoa bóp tim. Cứ 5 lần xoa bóp tim thì thổi ngạt 1 lần.
Câu 5. Phương pháp hô hấp nhân tạo bằng tay
        a.Hai người cứu chữa. 


Một người kéo lưỡi, một người làm động tác. Để nạn nhân nằm ngữa, 2 tay dang ra đưa lên phía trên đầu. Người cứu quỳ sát đầu nạn nhân, 2 tay cầm 2 tay nạn nhân gập lại và dùng sức ép chặt 2 tay lên ngực nạn nhân để đẩy không khí ra ngoài, sau đó lại kéo 2 tay nạn nhân lên tư thế cũ. Cứ thế lặp lại động tác, nhịp độ khoảng 15, 16 lần/1phút
       b.Một người cứu chữa. 


Để nạn nhân nằm sấp, đầu nghiêng sang 1 bên, gối lên tay phải, tay trái duỗi thẳng về trước. Nguời cứu quỳ gối sát 2 bên hông nạn nhân, 2 tay đặt lên 2 bên sườn. Động tác thở ra đếm 1, 2, 3 nhổm người lên, tay đè sườn nạn nhân xuống hít vào, đếm 4, 5, 6 người ngã về sau, kéo nhẹ tay về phía sau. Nhịp độ 15, 16 lần/1 phút.
Câu 6. Tính chất của công tác bảo hộ lao động.
      a.Tính pháp luật. 
       

Thể hiện ở tất cả các quy định, tiêu chuẩn, chính sách, chế độ về bảo hộ lao động. Các yêu cầu và biện pháp đã quy định bắt buộc mọi người, mọi tổ chức lao động thi hành nghiêm chỉnh vì nó luôn liên quan đến tính mạng con người và tài sản quốc gia
      b.Tính khoa học kỹ thuật. 
        Công tác bảo hộ lao động luôn gắn liền với sản xuất, khoa học kỹ thuật về bảo hộ lao động gắn liền với khoa học công nghệ sản xuất.
        Muốn thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động phải hiểu biết và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại gắn liền với việc nghiên cứu cải tiến trang bị, công nghệ sản xuất. Lao động của con người dần được giảm nhẹ, tiến tới loại bỏ điều kiện lao động nguy hiểm và độc hại.
        c.Tính quần chúng. 


Bảo hộ lao động có liên quan đến tất cả mọi người tham gia lao động, vì thế mọi người đều phải được bảo vệ, đồng thời phải tự bảo vệ. Phải luô luôn cùng nhau tham gia mọi hoạt động về bảo hộ lao động: tổ chức sản xuất, trang bị kỹ thuật, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,…Phải nêu cao tinh thần tự giác và động viên mọi người cùng nhau tham gia vào công tác bảo hộ lao động.
     Ba tính chất trên có sự liên hệ mật thiết và hỗ trợ lẫn nhau. Biết kết hợp chặt chẽ 3 tính chất này với nhau mới có thể làm cho công tác bảo hộ lao động đạt hiệu quả cao.
Câu 7. Phân loại tai nạn lao động? Liệt kê các nguyên nhân gây ra tai nạn điện?
       1.Phân loại tai nạn lao động.
            a.Chấn thương. 
               Là trường hợp tai nạn xảy ra đột ngột, gây ra vết thương, dập thương hoặc sự hủy hoại khác cho cơ thể người. Hậu quả có thể làm tạm thời hay vĩnh viễn mất khả năng lao động, có thể làm chết người.
            b.Nhiễm độc nghề nghiệp. 
               Là sự hủy hoại sức khỏe do kết quả tác dụng của chất độc, khi chúng xâm nhập vào cơ thể người trong các điều kiện lao động.
            c.Bệnh nghề nghiệp. 
               Là sự suy yếu dần dần sức khỏe của người lao động gây ra do những điều kiện bất lợi tạo ra trong sản xuất hoặc do tác dụng thường xuyên của các chất độc hại lên cơ thể người lao động.
     2.Liệt kê các nguyên nhân gây ra tai nạn điện.
      -Do tiếp xúc với mạng điện.
      -Chạm vào thiết bị bị chạm vỏ.
      -Do phóng điện cao áp.
      -Do điện áp bước.
      -Do hồ quang điện.






Câu 8.Trình bày nguyên tắc lựa chọn khu đất bố trí xí nghiệp an toàn?
· Khu đất xí nghiệp phải tương đối bằng phẳng, có độ dốc để tiêu thoát nước mưa, tránh lầy lội đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện. 
· Bố trí hợp lý các ngôi nhà và công trình trên vùng đất xí nghiệp, kho bãi chứa nguyên vật liệu, sản phẩm, năng lượng phải bố trí thành từng vùng riêng biệt, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa chúng. 
· Trồng cây xanh vào khoảng giữa các vùng là biện pháp bảo vệ sự lan tràn của hơi khí độc, tiếng ồn, tàn lửa, tác dụng phá hoại của sóng xung kích khi nổ,…
· Phải chú ý tới hướng gió và cường độ gió. 
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